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VN-Index tăng :  0.99 điểm 

Đóng cửa ngày 17/01/2012  :  358.86 

Đóng cửa phiên trước  :  357.87 

Tăng/Giảm (điểm) :  0.99 (+0.28%) 

Tổng GTGD (triệu đồng) :  348,763 

 

5 cổ phiếu có giá tăng nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

VES 1.3 1.4 0.1 7.69 
TRI 1.9 2 0.1 5.26 
BVH 44 46.2 2.2 5 
HAI 20 21 1 5 
NTB 4 4.2 0.2 5 

 
 

5 cổ phiếu có giá giảm nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

VMD 19.8 16.9 -2.9 -14.65 
RDP 9.7 8.3 -1.4 -14.43 
VKP 0.9 0.8 -0.1 -11.11 
CAD 1.8 1.7 -0.1 -5.56 
ALP 8 7.6 -0.4 -5 

 
 

5 cổ phiếu có KL khớp lệnh nhiều nhất 

Mã Thay đổi % KLGD 
HQC 0.1 2.38 1,768,230 
ITA -0.2 -2.94 1,348,530 
STB 0 0 1,286,120 
QCG 0 0 1,169,830 
FPT -1.5 -2.94 1,129,440 

 
 

Giao dịch NĐT nước ngoài 

5 CP mua nhiều nhất 5 CP bán nhiều nhất 
Mã KL CP Mã KL CP 
FPT  1,055,670 DPM  239,030 
CTG  444,150 KDC  110,450 
MBB  322,380 CSM  80,000 
DPM  319,480 PPC  77,450 
VSH  249,200 STB  53,130 

 

HOSE 
 

Phiên giao dịch ngày 17/01/2012
Thống kê VN-Index 

Ngày 11/01/2012 12/01/2012 13/01/2012 16/01/2012 17/01/2012
VN Index 347.43 348.11 354.33 357.87 358.86
Thay đổi +2.75 +0.68 +6.22 +3.54 +0.99
Số CP tăng giá 106 82 135 165 91
Số CP giảm giá 109 132 75 76 125
Số CP đứng giá 91 92 96 65 90
KLGD 29,074,759 24,422,406 22,040,780 29,376,310 23,728,969
GTGD (triệu đ) 420,044 366,904 423,054 842,406 348,763

Bình luận thị trường 
Những phút đầu phiên hôm nay, giao dịch trên sàn Hose khá ảm đạm và chưa xuất hiện 
tín hiệu phục hồi khi khá nhiều nhà đầu tư vẫn chọn giải pháp đứng ngoài thị trường. Hai 
bên mua bán khá dè dặt, lượng đặt mua và đặt bán ATO đều ở mức thấp, nhiều mã chủ 
chốt của sàn đứng giá hoặc giảm nhẹ trừ BVH, VCB, CTG trên giá tham chiếu. Kết thúc đợt 
1, chỉ số VN-Index giảm 0.35 điểm (-0.1%), lùi về 357.52 điểm. Bước sang đợt khớp lệnh 
liên tục, thị trường đảo chiều tăng nhờ sự khởi sắc của nhóm tứ trụ như: CTG kịch trần, BVH 
(+ 2.27%), MSN (+1%) ,… góp phần nâng VN-Index lên 358.86 điểm, tăng 0.99 điểm (+0.28%) 
lúc 9h00’. Nhà đầu tư tiếp tục đưa dòng tiền vào nhóm cổ phiếu chủ chốt, cụ thể: BVH, MSN, 
CTG đều tăng gần chạm giá trần, VN-Index do đó mà tiếp tục tăng, thậm chí chỉ số này bứt 
phá gần 4 điểm lên sát mức 362 điểm lúc 9h45’. Tuy nhiên, về cuối phiên các lệnh ATC cả 
mua lẫn bán đều nhỏ giọt, cho thấy hầu hết nhà đầu tư chỉ giữ trạng thái thăm dò, ngoài lực đỡ 
từ một số mã bluechip như: VIC, BVH, CTG,…thị trường có khá nhiều cổ phiếu trong tình trạng 
giảm giá. Do đó, kết thúc phiên, chỉ số tiếp tục rút ngắn biên độ tăng còn 0.99 điểm 
(+0.28%) chốt ở 358.86 điểm. Thanh khỏan phiên hôm nay toàn thị trường đạt 23.72 triệu đơn 
vị chuyển nhượng thành công , trị giá 348.76 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 7.61 
triệu đơn vị, tương ứng với 129.66 tỷ đồng giá trị. Trong phiên giao dịch sáng nay, khối NĐT NN 
trên sàn Tp.HCM mua ròng về khối lượng và giá trị. Cụ thể, họ mua vào 4,383,630 đơn vị trị giá 
123.74 tỷ đồng và bán ra 921,270 đơn vị trị giá 19.82 tỷ đồng. Như vậy, khối ngoại mua ròng 
theo khối lượng là 3,462,360 đơn vị và mua ròng theo giá trị là 103.91 tỷ đồng. 
 
Những thông tin vĩ mô chủ yếu 

 Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ cho biết, trong thời gian tới giá điện sẽ tăng 5% 
khiến CPI tăng khoảng 0,369%. 

 Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 02 về việc ban hành danh mục 9 loại hàng 
hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung. 

 Nhờ lực tăng mạnh của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng nay leo lên gần 
43,9 triệu đồng/lượng từ mức 43,5 triệu đồng/lượng vào ngày hôm qua. 

 Giá USD tự do sáng nay giảm nhẹ, có giá phổ biến ở mức 21.000 đồng (mua vào) và 
21.040 đồng (bán ra), giảm 20 đồng mỗi USD so với hôm qua. 

 Theo Đề án tái cơ cấu TTCK, TTCK Việt Nam chỉ có 1 sở giao dịch và sở này dự kiến 
sẽ được thành lập trong quý II/2012. 
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HNX-Index giảm :  0.45 điểm 

Đóng cửa ngày 17/01/2012 :  56.55 

Đóng cửa phiên trước  :  57.00 

Tăng/Giảm (điểm) :  -0.45 (-0.79%) 

Tổng GTGD (triệu đồng) :  158,077 
 
 

5 cổ phiếu có giá tăng nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

LCD 4.5 5.5 1 22.22 
KTS 30 32.1 2.1 7 
S99 4.3 4.6 0.3 6.98 
SDU 4.3 4.6 0.3 6.98 
TAG 28.7 30.7 2 6.97 

 
 

5 cổ phiếu có giá giảm nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

YBC 21.7 19.2 -2.5 -11.52 
VIT 4.3 4 -0.3 -6.98 

CMS 11.5 10.7 -0.8 -6.96 
LCS 11.5 10.7 -0.8 -6.96 
VHL 27.5 25.6 -1.9 -6.91 

 
 

5 cổ phiếu có KL khớp lệnh nhiều nhất 

Mã Thay đổi % KLGD 
VND -0.2 -3.03 2,122,600 
KLS -0.1 -1.19 1,876,200 
WSS 0 0 1,222,000 
PVX -0.3 -4.41 1,130,900 
BVS -0.2 -2.11 585,900 

 
 

Giao dịch NĐT nước ngoài 
5 CP mua nhiều nhất 5 CP bán nhiều nhất 

Mã KL CP Mã KL CP 
WSS 500,000 SDT 37,100 
VND 286,000 PVS 30,000 
PVI 100,000 CJC 2,300 
PVC 90,000 TV2 2,000 
DBC 84,900 SCR 1,200 

 
 

 
 
 

HNX                                           

 
Phiên giao dịch ngày 17/01/2012

Thống kê HNX-Index 

Ngày 11/01/2012 12/01/2012 13/01/2012 16/01/2012 17/01/2012
HNX-Index 55.88 55.81 56.27 57.00 56.55
Thay đổi -0.27 -0.07 +0.46 +0.73 -0.45
Số cp tăng giá 119 65 138 176 98
Số cp giảm giá 115 158 85 83 129
Số cp đứng giá 41 43 38 20 42
Số cp không gd 118 127 132 114 124
KLGD 24,045,550 16,584,520 20,145,414 25,790,848 19,371,077
GTGD 202,241 136,913 157,747 194,403 158,077

Bình luận thị trường 
Mở đầu phiên giao dịch sáng nay, sức cầu cổ phiếu ở mức thấp. Những nhà đầu tư có ý định 
mua vào đều chỉ chấp nhận mua cổ phiếu ở mức giá sàn khiến số lượng cổ phiếu giảm hết 
biên độ tăng hơn so với phiên trước. Lúc 9h00’, HNX-Index lúc này tạm thời dừng tại 56.83 
điểm, giảm 0.17 điểm (-0.3%). Nhưng sau đó khoảng 15 phút, lệnh cầu giá xanh tiếp tục dồn 
vào nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường như: KLS,VND,ACB,…giúp HNX-Index lên 57.19 điểm, 
tăng 0.19 điểm (+0.33%) lúc 9h20’. Nhưng sự tăng điểm này chỉ là nhất thời, hoàn toàn thiếu 
động lực để bứt phá. Thị trường giao dịch khá ảm đạm, số lượng cổ phiếu giảm giá lan rộng 
trên toàn sàn Hà Nội, đó là nguyên nhân HNX-Index rời mốc 57 điểm để di chuyển xuống 
56.77 điểm, giảm 0.23 điểm. Càng về cuối phiên dòng tiền vẫn không có dấu hiệu nâng đỡ thị 
trường và cái kết sàn Hà Nội chìm sắc đỏ là tất yếu, cụ thể đóng phiên HNX-Index để mất 
0.45 điểm về mức 56.55 điểm. Thanh khỏan phiên hôm nay toàn thị trường đạt trên 19.37 
triệu cổ phiếu, tương đương với trên 158.07 tỷ đồng giá trị. Giao dịch thỏa thuận 2.24 triệu 
đơn vị, tương ứng với 34.18 tỷ đồng giá trị. Trong phiên giao dịch sáng nay, NĐT NN trên sàn 
Hà Nội mua ròng về khối lượng lẫn giá trị. Họ mua ròng 1,422,900 đơn vị về khối lượng và 
mua ròng 11.08 tỷ đồng về giá trị. Cụ thể khối ngoại mua vào 1,497,500 đơn vị tương ứng với 
11.89 tỷ đồng giá trị trong khi bán ra 74,600 đơn vị với trị giá 816.59 triệu đồng. 
 
Nhận định thị trường 
 
Trong phiên giao dịch sáng nay, giá cổ phiếu tiếp tục giảm cùng với khối lượng và giá trị giao 
dịch giảm so với các phiên giao dịch trước, chủ yếu là do nhà đầu tư đứng ngoài theo dõi thị 
trường. Đây nhiều khả năng sẽ là tín hiệu xấu cho phiên giao dịch tới khi nhà đầu tư có thể 
tiếp tục đứng ngoài quan sát nếu như không có những thông tin vĩ mô tích cực hỗ trợ thị 
trường. Hôm nay, VN-Index tiếp tục tăng nhẹ, ngược lại HNX-Index chìm vào sắc đỏ. Điều 
này cho thấy chưa thể xác định được ngưỡng điểm tương đối vững chắc của chỉ số 2 sàn 
trong ngắn hạn khi áp lực tâm lý đè nặng, nên chưa thoát khỏi chuỗi ngày giao dịch ảm đạm. 
Do đó nhà đầu tư cần phải xác định được cho mình những mục đích đầu tư rõ ràng và cần 
có những nghiên cứu kỹ lưỡng hơn khi quyết định đầu tư. Theo nhận định của chúng tôi, 
ngày mai nhiều khả năng chỉ số 2 sàn sẽ dao động trong biên độ hẹp.  
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Phân tích kỹ thuật 

HOSE 

      

Đồ thị ngày chỉ số VN-Index 

Hai mẫu nến Shooting Star liên tiếp xuất hiện trên đồ thị chỉ số Vn-Index khi chỉ số này tăng lên vùng kháng cự Fibonacci Retracement 23,6% và 
chạm đường xu thế giảm ngắn hạn cùng với tín hiệu chỉ báo RSI phục hồi lên vùng 50 (vùng cảnh báo rủi ro kết thúc phục hồi trong suốt chu kỳ giảm 
ngắn hạn vừa qua). Các chỉ báo kỹ thuật trên đồ thị chỉ số Vn-Index cho thấy chỉ số Vn-Index sẽ bước vào nhịp điều chỉnh sau một nhịp tăng khá tốt 
từ đáy 332 điểm và kỳ vọng một xu thế tăng tối thiểu lên vùng 387 điểm vẫn đang tồn tại. 

HNX 

      

Đồ thị ngày chỉ số HNX-Index 

Điểm tăng chậm chạp và chỉ báo RSI tăng lên quá nhanh vùng 50, khi kết hợp với tín hiệu 3 bước sóng nhỏ tăng lên chạm đường xu thế giảm ngắn 
hạn xuất hiện một nến đỏ đặc cảnh báo rủi ro sự phục hồi không bền vững, chỉ số Hnx-Index với xác suất khá lớn sẽ tiếp tục đi xuống chậm chạp về 
vùng hỗ trợ 55 điểm một lần nữa và xuất hiện rủi ro hình thành mẫu hình sóng giảm mở rộng không xác định (Extension Not Identified) nhưng kỳ 
vọng tạo đáy tại vùng hỗ trợ 52,5 điểm (tương ứng Fibonacci Projection 161,8%) vẫn đang tồn tại khi dải Bollinger Bands đang trong quá trình hội tụ 
sau một chu kỳ mở rộng và giảm điểm. 

 

 



 

 

Chỉ số P/E của 1 số mã Chứng Khoán (Nguồn: CTCP Chứng khoán Quốc Tế) 
HOSE 

10 Công ty P/E cao nhất 10 Công ty P/E thấp nhất 
Mã P/E Mã P/E 

SRC 208.14 HQC 0.38 

CMT 120.16 TSC 1.25 

PNC 76.03 MHC 1.41 

BVH 68.99 LHG 1.47 

KAC 66.39 DXV 1.53 

DRH 61.73 SMA 1.63 

VID 49.38 DDM 1.64 

SSI 45.09 TYA 1.81 

VNI 43.87 TCM 1.92 

DTT 42.31 TRC 1.96 
 

HNX 

10 Công ty P/E cao nhất 10 Công ty P/E thấp nhất 
Mã P/E Mã P/E 

SJM 140.82 VFR 1.10 

SQC 126.10 TST 1.15 

HBE 109.40 TV4 1.26 

BLF 78.17 API 1.27 

BCC 76.48 SD1 1.32 

HTB 57.30 VC1 1.33 

HBS 56.59 TC6 1.36 

PRC 48.11 VAT 1.46 

BHT 45.95 HMH 1.54 

SDD 39.86 S64 1.54 

Thị trường Chứng khoán thế giới (ngày 17/01/2012)

Chỉ số Đóng cửa Thay đổi (+/-) % Thay đổi 

Dow Jones Ind 12,422.10 -48.96 -0.39% 

S&P 500 Index 1,289.09 -6.41 -0.49% 

Nasdaq Composite 2,710.67 -14.03 -0.51% 

FTSE 100 5,723.59 66.15 1.17% 

DAX Index 6,335.47 115.46 1.86% 

Japan Nikkei 225 8,466.40 88.04 1.05% 

HK Hang Seng 19,627.80 615.55 3.24% 

China CSI 300 Index 2,460.60 114.95 4.90% 

Kospi Index 1,892.74 33.47 1.80% 

Singapore STI 2,815.85 59.36 2.15% 

Tin thế giới 

 Tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc tăng với tốc độ nhanh hơn dự kiến trong quý 4, làm giảm bớt những lo ngại về sự suy giảm đà 
tăng trưởng của nước này do những suy yếu kinh tế ở châu Âu. GDP quý 4 của nước này tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn 
so với mức tăng 9,1% trong quý 3 tuy nhiên nhanh hơn so với mức tăng trưởng 8,6% dự báo trước đó của Dow Jones Newswires.  

 ü Hãng xếp hạng tín dụng Standard & Poor's vừa hạ xếp hạng tín dụng của quỹ giải cứu khu vực đồng euro (EFSF) xuống AA+ vào hôm 
thứ 2, và cho rằng Hy Lạp phải chịu áp lực phá vỡ bế tắc trong cuộc đàm phán hoán đổi nợ để tránh khỏi nguy cơ vỡ nợ trong năm nay. 
Nguy cơ Hy Lạp vỡ nợ là có thể xảy ra sau khi nước này thất bại trong đàm phán với các chủ nợ hôm thứ 6. 

 ü 2011 là một năm đầy khó khăn đối với ngành ngân hàng châu Âu khi cuộc khủng hoảng nợ công diễn biến ngày một xấu, khiến việc huy 
động vốn và khả năng thanh khoản của toàn hệ thống bị tác động. Cổ phiếu các ngân hàng trong khu vực đã giảm 36% trong năm nay còn 
lợi nhuận được dự đoán sẽ giảm 20%. Các ngân hàng ở Pháp, Italia, Tây Ban Nha có thể sẽ đồng loạt giảm cổ tức của năm 2011.  

 ü London nhiều khả năng sẽ trở thành trung tâm giao dịch đồng nhân dân tệ lớn bên ngoài Trung Quốc, chình phủ Anh và Hồng Kông đã 
hợp tác với nhau để phát triển hoạt động này. Tăng trưởng kinh tế TQ đã mang đến cơ hội cho châu Âu để thoát khỏi khủng hoảng nợ. Xuất 
khẩu của Anh sang TQ tăng 20% trong năm 2010, có thể thấy châu Á đóng vai trò không nhỏ trong sự phát triển kinh tế dài hạn của Anh. 

 ü Lạm phát tại nhiều nước châu Á như Trung Quốc và Việt Nam diễn biến theo hướng giảm thời gian gần đây. Tuy nhiên, theo báo 
Financial Times, các chính phủ trong khu vực sẽ đối mặt với thách thức không nhỏ trong năm 2012 này, vì bất kỳ một sai lầm chính sách 
nào cũng có thể khiến giá cả tăng vọt trở lại. 


